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	SỞ TƯ PHÁP - ĐOÀN LUẬT SƯ
TỈNH QUẢNG BÌNH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 798  /QCPH/STP-ĐLS
	                 Quảng Bình, ngày 22  tháng 5  năm 2017


QUY CHẾ 
Phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư 
về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-BTP ngày 28/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;
Căn cứ Quy chế số 4617/QCPH/BTP-LĐLSVN ngày 28/12/2016 về việc phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư;
Để tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư thống nhất ban hành Quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư như sau:
Chương I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1.  Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp, nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp giữa Sở Tư pháp với Đoàn Luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư.
2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây:

a) Sở Tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; 
b) Đoàn Luật sư; Văn phòng Luật sư, Công ty luật (sau đây gọi là các tổ chức hành nghề luật sư) và Luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Mục đích

1.Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp với Đoàn Luật sư trong việc quản lý luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý và pháp luật luật sư nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động trợ giúp pháp lý, cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời, bảo đảm chất lượng cho người được trợ giúp pháp lý.
2. Bảo đảm 100% người thuộc diện được trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu tại các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


3. Huy động các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý là Luật sư. 
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

 Việc phối hợp phải được thực hiện theo nguyên tắc cơ bản sau:

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.


2. Thực hiện Quy chế theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.
3. Tôn trọng và tạo điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

4. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trên tinh thần hợp tác, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. 
5. Bảo đảm chế độ bảo mật thông tin theo quy định.

Điều 4. Phương thức phối hợp
Các bên phối hợp thông qua các phương thức: Trao đổi ý kiến trực tiếp, cung cấp thông tin bằng văn bản, cử đại diện tham gia theo yêu cầu của mỗi bên và các phương thức phối hợp khác.

Chương II

 CÁC NỘI DUNG PHỐI HỢP
Điều 5. Phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, các văn bản liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư 

1. Khi Sở Tư pháp hoặc Đoàn Luật sư gửi lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo chính sách, pháp luật, các văn bản liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư thì Bên kia có trách nhiệm tham gia, gửi ý kiến đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng. 
2. Việc phối hợp xây dựng chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản khác có nội dung liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư được thực hiện như sau:

a) Sở Tư pháp chủ động lấy ý kiến của Đoàn luật sư trong quá trình xây dựng chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản khác do mình chủ trì soạn thảo có nội dung liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư khi cần thiết. Đoàn luật sư chủ động lấy ý kiến của Sở Tư pháp trong quá trình xây dựng chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản khác do mình chủ trì soạn thảo có nội dung liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư;

b) Các Bên kịp thời tham gia ý kiến hoặc cử đại diện tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản pháp luật có nội dung liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư theo yêu cầu của Bên kia.
3. Các bên chủ động tổ chức và phối hợp triển khai, theo dõi thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, đề án và các văn bản khác có nội dung liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư. Kịp thời trao đổi trong trường hợp triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật 
4. Các bên chủ động hoặc theo yêu cầu của bên kia tiến hành rà soát, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xem xét sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc xử lý theo thẩm quyền của mình các quy định liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không phù hợp với thực tiễn, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện chính sách và các văn bản liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư. 
Điều 6. Phối hợp trong việc giới thiệu và thực hiện trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý
1. Trong quá trình hành nghề luật sư, nếu phát hiện khách hàng thuộc diện người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, Đoàn Luật sư chỉ đạo các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân cung cấp thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý cho người đó. Nếu người đó có yêu cầu trợ giúp pháp lý thì hướng dẫn họ đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc Chi nhánh của Trung tâm và thông báo với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.
2. Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý nếu người có yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc diện người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý mà có nguyện vọng cung cấp dịch vụ pháp lý có thu phí, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm sẽ giới thiệu đến các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư trên địa bàn thực hiện vụ việc theo Danh sách được Đoàn Luật sư giới thiệu.

3. Việc trao đổi thông tin, giới thiệu vụ việc trợ giúp pháp lý và dịch vụ pháp lý giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Đoàn Luật sư thông qua các hình thức: Văn bản, gửi email, fax, điện thoại. 
4. Trường hợp luật sư thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý theo quy định tại Luật Luật sư và Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam nhưng đã hết thời gian quy định mà vụ việc chưa kết thúc thì luật sư giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và có thể tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý cho người đó theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý hoặc hướng dẫn người đó đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và thông báo cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
Điều 7. Phối hợp trong việc giới thiệu và lựa chọn luật sư tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, giám sát và đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý   

1. Đoàn Luật sư giới thiệu những Luật sư có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín nghề nghiệp, nhiệt tình có trách nhiệm với hoạt động trợ giúp pháp lý, có nhiều kinh nghiệm tham gia tố tụng làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý; khuyến khích các tổ chức hành nghề luật sư đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
2. Đoàn Luật sư giới thiệu những Luật sư có kinh nghiệm, uy tín tham gia phối hợp với Sở Tư pháp đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, giám sát việc tuân theo pháp luật, chất lượng vụ việc, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Luật sư khi thực hiện trợ giúp pháp lý; tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý và thống kê số vụ việc trợ giúp pháp lý theo nghĩa vụ của luật sư.
3. Những vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, kéo dài nhiều năm, cần có sự hợp tác, trao đổi thông tin, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Đoàn Luật sư cử Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp cùng nhau thảo luận, đưa ra hướng giải quyết đúng quy định pháp luật, bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và ổn định tình hình chính trị ở địa phương.  
Điều 8. Phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư phối hợp thực hiện thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về trợ giúp pháp lý và quyền của người được trợ giúp pháp lý; mở các chuyên trang, chuyên mục về trợ giúp pháp lý trên ấn phẩm, phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử của các bên (nếu có).

1. Sở Tư pháp xây dựng, tổ chức và phối hợp với Đoàn Luật sư triển khai một số hoạt động thông tin, truyền thông có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

2. Đoàn Luật sư xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý của luật sư; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tuyên truyền, phổ biến cho người dân về quyền được trợ giúp pháp lý.
3. Đoàn Luật sư phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc lắp đặt Bảng thông tin và Hộp tin trợ giúp pháp lý tại Văn phòng Đoàn Luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; cung cấp cho khách hàng Danh sách Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý kèm theo địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước có trách nhiệm cung cấp Bảng thông tin, Hộp tin về trợ giúp pháp lý cho Đoàn Luật sư để triển khai việc lắp đặt.
4. Đoàn Luật sư phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trong thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các điểm “nóng” về tệ nạn xã hội, an ninh trật tự hoặc tranh chấp; các điểm phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo.

Trước 03 ngày dự kiến tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị phối hợp cho Đoàn Luật sư. 

Điều 9. Phối hợp trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý
1. Phối hợp trong công tác bồi dưỡng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tranh tụng… do Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật và kỹ năng tranh tụng.
2. Phối hợp, tổ chức các phiên tòa có sự tham gia của các Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý có năng lực và uy tín để cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm.
3. Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư giới thiệu những luật sư, báo cáo viên có kinh nghiệm, uy tín tham gia xây dựng chương trình, tài liệu, giảng dạy các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và kỹ năng nghề nghiệp.

Điều 10. Phối hợp trong việc khen thưởng, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động trợ giúp pháp lý
1. Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư phối hợp trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho hoạt động trợ giúp pháp lý.
2. Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư rà soát và kịp thời thông báo cho nhau những vấn đề sau:
a) Luật sư bị khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện trợ giúp pháp lý;

b) Luật sư vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý và các vi phạm khác theo quy định. Trong trư​ờng hợp luật sư bị xử lý kỷ luật, trong thời hạn 05 ngày làm việc Đoàn Luật s​ư gửi bản sao quyết định xử lý kỷ luật cho Sở Tư​ pháp.
3. Việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm liên quan đến luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý được thực hiện theo thẩm quyền của mỗi bên. Trong quá trình thực hiện việc kiểm tra về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Đoàn luật sư có trách nhiệm phối hợp, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề cần có sự phối hợp kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm thì hai bên tổ chức làm việc hoặc có văn bản đề nghị hai bên cùng tham gia xác minh, cung cấp thông tin, phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư​ có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày giải quyết xong khiếu nại, tố cáo, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư​ có trách nhiệm gửi thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nhau để hai bên cùng biết.   

b) Khi tiếp nhận các đơn thư​ khiếu nại, tố cáo liên quan đến luật sư​, Sở Tư​ pháp và Đoàn Luật s​ư sẽ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển đơn th​ư đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

c) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các bên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với nhau trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cơ quan chủ trì trong thời hạn chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư chủ động xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị mình triển khai thực hiện Quy chế này;
2. Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư thường xuyên phối hợp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế; các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc, thực hiện có hiệu quả các hoạt động đã đề ra.
3. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Văn phòng Đoàn Luật sư làm đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Sở Tư pháp và Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư triển khai thực hiện Quy chế này.
Điều 12. Sơ kết việc thực hiện Quy chế

Định kỳ 03 năm, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư phối hợp tổ chức đánh giá sơ kết việc triển khai thực hiện Quy chế. Khi cần thiết, Lãnh đạo Sở Tư pháp hoặc Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có thể đề nghị tổ chức họp để thảo luận, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế này.
Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Đoàn Luật s​ư, Sở T​ư pháp chủ động triển khai thực hiện Quy chế này tại đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện, nếu có v​ướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung thì hai bên cùng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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